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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm 02 xuồng xuyên lửa và 04 xuồng công tác lắp trên tàu vận tải. 
- Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Kỹ thuật quân, binh chủng/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. 
- Nguồn vốn: Ngân sách nghiệp vụ năm 2025
- Tên gói thầu: MS09-TTh: Mua sắm 02 xuồng xuyên lửa 
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày 
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hoá dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, phải phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn ghi trong E-HSMT;
- Hàng hóa là Xuồng cứu sinh dạng kín, chịu lửa và vật tư, phụ tùng dự trữ cho xuồng có năm sản xuất không trước năm 2024.
- Quy phạm áp dụng: Xuồng được sản xuất đáp ứng theo yêu cầu quy phạm tại Bộ Luật Quốc tế về trang thiết bị cứu sinh LSA CODE và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang bị an toàn tàu biển QCVN 42:2015/BGTVT; Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS1974) đã bổ sung sửa đổi.
- Hàng hoá dự thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (Nêu rõ Hãng và Nước sản xuất mà không ghi là tương đương);
- Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải ghi rõ tên, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, các thông số kỹ thuật của hàng hóa được cung cấp cho gói thầu kèm theo tài liệu của nhà sản xuất/nhà cung cấp để chứng minh cho các thông tin nêu trên mà không được ghi “hoặc tương đương”. Các tài liệu này phải có đầy đủ tính pháp lý, nếu là tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.
- Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng tới địa điểm quy định. Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm khi bốc dỡ, vận chuyển và các tác động khác của môi trường, bảo đảm bảo quản được động cơ và các loại vật tư, phụ tùng trong điều kiện nhiệt độ trên 50oC, độ ẩm trên 90% thời gian dài. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng từ nơi xuất hàng tới địa điểm giao hàng quy định.
- Nhà thầu phải lập bảng so sánh giữa thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu đối với từng loại hàng hóa tại mục b dưới đây. Cho phép Nhà thầu bổ sung dung sai (nếu có) đối với các thông số theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Chỉ dẫn về chào giá: Giá trị hàng hóa Nhà thầu chào theo Mẫu 12.1 Chương IV theo quy định tại mục E-CDNT 13.5 là giá CIF Cảng Việt Nam (bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: Hàng hóa và các vật tư chính cung cấp cho gói thầu phải đảm báo các yêu cầu kỹ thuật chính sau:
	Hạng mục số
	Tên hàng hoá/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (của 01 chiếc xuồng xuyên lửa)

	
	
	

	1
	Xuồng cứu sinh dạng kín, chịu lửa
	- Loại xuồng cứu sinh (cấp cứu) dạng kín, chịu lửa
- Vật liệu chính của xuồng: vỏ nhựa polyester và sợi thủy tinh chống cháy
- Sức chứa khi cứu sinh: 20 người
- Sức chứa khi cấp cứu: 06 người
- Kích thước:
+ Chiều dài: 5,00 ± 0,25 m
+ Chiều rộng: 2,20 ± 0,10 m
+ Chiều cao mạn: 1,20 ± 0,05 m
+ Chiều cao từ đỉnh xuống đến ky đáy xuồng: 3,10 ± 0,15 m
+ Khoảng cách giữa 02 móc cẩu: 4.60 ± 0,25 m
- Tốc độ: lớn hơn 06 hải lý/giờ
- Tổng khối lượng xuồng và trang thiết bị (không tải): ~2.394 kg (±5%)
- Tổng khối lượng đầy tải (chở 20 người): ~ 4.044 kg (±5%)
- Hệ động lực: 01 động cơ diesel đồng bộ hộp số và chân vịt, lắp trong xuồng, khởi động bằng điện, có công suất phù hợp để đảm bảo tốc độ xuồng (công suất máy ≥ 19,7 kw)
- Thiết bị liền và rời: 01 móc xuồng; 01 thiết bị khoá an toàn; 02 bộ đệm chống va khi chằng buộc, hạ xuồng; 01 bộ đệm chống va bằng cao su tổng hợp; 01 hệ lái; 02 cửa ra vào; 01 bộ bơm phun sương (chịu lửa); 03 bình khí nén, thể tích mỗi bình là 45 lít; 01 két nhiên liệu bằng thép dung tích 180 lít.
- Thiết bị điện: 01 bình ắc quy loại 12V-70Ah đến 100Ah được nạp điện từ động cơ, dung để khởi động máy và phục vụ các thiết bị đèn tín hiệu, còi…
[bookmark: _GoBack]- Các trang thiết bị vô tuyến và thiết bị khác: Các trang thiết bị vô tuyền điện và thiết bị khác như (neo, trang bị cứu sinh, cứu đắm, cứu hoả, bơi chèo…) theo quy phạm./.
- Các thiết bị, vật tư khác theo xuồng (theo quy định LSA)
- Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh xuồng lên tàu đồng bộ với cẩu xuồng hiện có và thử nghiệm sau khi lắp đặt đạt yêu cầu của bên mua.

	2
	Vật tư, phụ tùng dự trữ cho xuồng xuyên lửa
	A. Phần phụ tùng dự trữ thay thế dung cho xuồng:
1. Cầu chì cho đèn tìm kiếm (2 cái)
2. Cầu chì cho đèn trần xuồng (3 cái)
3. Cầu chì cho la bàn (2 cái)
4. Cầu chì cho đèn định vị (2 cái)
5. Van cao su cho bơm tay đáy xuồng (2 cái)
6. Van cao su cho nút xả nhớt (1 cái)
7. Van cao su cho quạt thông gió (2 cái)
8. Van cao su cho vỏ bình nhiên liệu (1 cái)
9. Đèn định vị (1 cái)
10. Bơm tay (1 cái)
11. Cáp lái và cơ cấu lái (1 bộ)
12. Cáp điều khiển (2 bộ)
B. Phần hộp dụng cụ tháo lắp cho động cơ diesel
1. Cờ lê 8x10 (1 cái)
2. Cờ lê 13x16 (1 cái)
3. Cờ lê 18x21 (1 cái)
4. Cờ lê 17x19 (1 cái)
C. Phần phụ tùng dự trữ thay thế cho động cơ diesel
1. Gioăng mặt máy (1 cái)
2. Xupap hút (1 cái)
3. Xupap xả (1 cái)
4. Lò xo xupap ngoài (2 cái)
5. Lò xo xupap trong (2 cái)
6. Bạc tay biên (4 cái)
7. Chốt hãm xu páp (2 cái)
8. Bạc lót ổ trục trên (2 cái)
9. Bạc lót ổ trục dưới (2 cái)
10. Xéc măng dầu (1 cái)
11. Xéc măng khí (1 cái)
12. Vòng gạt dầu (1 cái)
13. Vòi phun (2 cái)
14. Lọc dầu nhiên liệu (1 cái)
15. Lọc dầu nhờn (1 cái)
16. Phớt lọc dầu nhiên liệu (1 cái)
17. Phớt dầu DL80x100x12 (1 cái)
18. Phớt dầu DR55x75x12 (1 cái)
19. Dây curoa (1 bộ)


Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này không có bản vẽ: 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở để kiểm tra, giám định, nghiệm thu.
- Trong vòng 3 (ba) ngày kể từ khi hàng hoá được tập kết đầy đủ và sẵn sàng để kiểm tra tại Địa điểm bàn giao và Chủ đầu tư nhận được thông báo giao hàng, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra sơ bộ (hàng hóa nguyên đai nguyên kiện) và lập biên bản xác nhận có chữ ký của hai bên về số lượng hàng hóa.
- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của Hàng hóa theo Hợp đồng: Sau khi kiểm tra sơ bộ tại Địa điểm bàn giao, trong vòng 4 (bốn) ngày, các bên phải tiến hành kiểm tra chi tiết theo tiêu chuẩn quy định và lập Biên bản nghiệm thu chất lượng Hàng hóa, dịch vụ. Trước khi tổ chức nghiệm thu, hàng hóa phải được cơ quan chức năng giám định, kết luận đạt các yêu cầu của hợp đồng.
- Hàng hoá nào qua kiểm tra, giám định, nghiệm thu mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo Hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng Hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các Hàng hoá không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.


